
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

1 Cao Hà My 2019 - 2023
HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp 

sáng Ngôi sao buổi sớm

2 Chu Minh Hoàng 2019 - 2023 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

3 Đặng Kiên Anh 2019 - 2023 Ba cấp Quận môn Tiếng Nhật

4 Đào Hoàng Minh 2019 - 2023 Giải Giỏi BEBRAS

5 Đào Ngọc Linh 2019 - 2023

Tài năng Anh ngữ Nhất Cấp 

Thành Phố

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Khuyến khích cấp Quận môn 

Tiếng Anh

6 Đinh Thị Anh Thư 2019 - 2023 HSG Quận môn Sinh học

7 Đỗ Đoàn Minh Anh 2019 - 2023 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

8 Đỗ Phạm Quỳnh Anh 2019 - 2023
Ba cấp Quận - Khuyến khích TP 

môn Ngữ Văn

9 Đỗ Trung Nhật Cường 2019 - 2023

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Ba cấp Quận - Khuyến khích TP 

môn Hóa

Ba cấp Quận - Khuyến khích TP 

môn Hóa

Khuyến khích cấp Quận - Nhì

TP môn Khoa học

10 Đỗ Xuân Thái 2019 - 2023
Giải Xuất sắc cấp Quốc gia cuộc 

thi Bebras

11 Đoàn Phương Anh 2019 - 2023
Giải Giỏi và Xuất sắc cấp Quốc 

gia cuộc thi Bebras

12 Doãn Tiến Đạt 2019 - 2023 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP
STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

13 Dương Xuân Tùng 2019 - 2023
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

14 Hà Kiều Anh 2019 - 2023
HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp 

sáng Ngôi sao buổi sớm

15 Lê Châu Giang 2019 - 2023 HC đồng cuộc thi Toán AMO

16 Lê Đức Vinh 2019 - 2023

Giải Giỏi và Xuất săc cấp Quốc 

gia cuộc thi Bebras

Ba cấp Quận môn Toán

17 Lê Hoàng Ngân 2019 - 2023
Nhất cấp Quận - Nhì TP môn

Địa

18 Lê Hồng Anh 2019 - 2023
HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp

sáng Ngôi sao buổi sớm

19 Lê Ngọc Dung 2019 - 2023 HSG Quận môn Ngữ văn

20 Lương Tú Anh 2019 - 2023

Giải Nhì môn Điền kinh100m  

cấp Quận

Giải Ba môn Điền kinh 800m 

cấp Quận

21 Lý Vũ Minh 2019 - 2023
Phó bảng toàn quốc Trạng

nguyên Tuổi 13

22 Ngô Phan Nhật Minh 2019 - 2023
Giải Xuất sắc cấp Quốc gia cuộc

thi Bebras

23 Ngô Phương Anh 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn

Ngữ Văn

24 Nguyễn Đức Dũng 2019 - 2023

Giải Vô địch BEBRAS

Giải Khá cấp Quốc tế cuộc thi 

IMAS

Giải Giỏi và Xuất sắc cấp Quốc 

gia cuộc thi Bebras

AMC 8 Giải Bạc Cấp Quốc tế

HC Bạc AIMO đấu trường Toán 

học châu Á

Nhất cấp Quận - Khuyến khích 

TP môn Toán



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP
STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

25 Nguyễn Gia Hân 2019 - 2023
HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp 

sáng Ngôi sao buổi sớm

26 Nguyễn Hà My 2019 - 2023

Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc 

thi Bebras

Tài năng Anh ngữ Nhất Cấp 

Thành Phố

Khuyến khích cấp Quận môn 

Tiếng Anh

27 Nguyễn Kim Anh 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn 

Sinh

28 Nguyễn Lê Hoàng Dương 2019 - 2023

Giải Ba môn tiếp sức Điền 

kinh nam 6-7 cấp Quận

Khuyến khích cấp Quận môn 

Toán

29 Nguyễn Lê Ngọc Khanh 2019 - 2023
Nhất cấp Quận - Khuyến 

khích TP môn Tiếng Nhật

30 Nguyễn Mạc Phúc Bảo 2019 - 2023

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc 

thi Bebras

HC Đồng cấp Quận môn Cờ 

vua

Phó bảng toàn quốc Trạng 

nguyên Tuổi 13

31 Nguyễn Mai Khanh 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn 

Ngữ Văn

32 Nguyễn Minh Ngọc 2019 - 2023
Phó bảng toàn quốc Trạng 

nguyên Tuổi 13

33 Nguyễn Minh Sơn 2019 - 2023 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

34 Nguyễn Nam Khánh 2019 - 2023 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

35 Nguyễn Thành Nam 2019 - 2023

Giải Xuất sắc Quốc gia cuộc

thi Bebras

Nhất cấp Quận - Nhì TP môn

Vật lý

Khuyến khích cấp Quận - Ba 

TP môn Khoa học



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

36 Nguyễn Thị Minh Tâm 2019 - 2023
Giải Giỏi Quốc gia cuộc thi 

Bebras

37 Nguyễn Thu Hằng 2019 - 2023

Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

Tài năng Anh ngữ Nhất Cấp 

Thành Phố

HSG Quận môn Tiếng Anh

38 Nguyễn Trọng Nghĩa 2019 - 2023

Giải Giỏi và Xuất sắc Quốc gia 

cuộc thi Bebras

Huy chương Bạc và Đồng Quốc 

tế cuộc thi AMC8 

Học sinh tiêu biểu thủ đô

HC Đồng - AIMO đấu trường 

Toán học châu Á

Nhì cấp Quận - Ba TP môn Hóa

Nhì cấp Quận - Nhất TP môn 

Khoa học

39 Nguyễn Tuấn Hưng 2019 - 2023 Giải Nhì môn Bóng đá cấp Quận

40 Nguyễn Tuấn Minh 2019 - 2023

Giải Xuất sắc Quốc gia cuộc thi 

Bebras 

Giải Ba cấp Quận - Giải Ba TP 

môn Hóa

Khuyến khích cấp Quận môn 

Khoa học

41 Phạm Lê Nam Duy 2019 - 2023
Giải Ba môn tiếp sức Điền kinh

nam 6-7 cấp Quận

42 Trần Đình Nhật Duy 2019 - 2023

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Ba cấp Quận - Ba Tp môn Tin 

học

Nhất Hội thi Tin học trẻ cấp Quận

43 Trần Ánh Dương 2019 - 2023 Bebras Xuất sắc Cấp Quốc gia



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

44 Tống Bảo Trân 2019 - 2023

HCĐ môn Bơi tiếp sức đồng đội 

cấp Quốc Gia

HCĐ môn Bơi ếch cấp Thành 

phố

HCĐ môn Bơi sải cấp Thành 

phố 

Giải Nhất môn Bơi cấp Quận

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

Ba cấp Quận - Ba TP môn Sinh

Khuyến khích cấp Quận môn 

Khoa học

HC Đồng cấp Quận 100m Bơi tự 

do

45 Trần Cao Huy 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn

Hóa

46 Trần Đức Huy 2019 - 2023
Giải Ba môn tiếp sức Điền kinh 

nam 6-7 cấp Quận

47 Trần Phương Chi 2019 - 2023 HSG Quận môn Toán

48 Trần Quang Minh 2019 - 2023
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

49 Trần Thanh Thúy 2019 - 2023 HSG Quận môn Ngữ văn

50 Triệu Thanh Sơn 2019 - 2023 Giải nhì môn Điền kinh 800m

51 Võ Khánh Chi 2019 - 2023 HSG Quận môn Hóa học

52 Vũ Minh Hiếu 2019 - 2023

Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi

Bebras

HSG Quận môn Sinh học

Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp

quận



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

53 Vũ Tuệ Nhi 2019 - 2023
Giải Giỏi Quốc gia cuộc thi 

Bebras

54 Vương Việt Anh 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn 

Lịch sử

55 Lý Đức Minh 2019 - 2023 Nhì cấp Quận môn Tiếng Nhật

56 Phạm Khánh Hồng 2019 - 2023 HSG Quận môn Lịch sử

57 Nguyễn Nhã Linh 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn 

Tiếng Nhật

58 Hầu Hạnh Nguyên 2019 - 2023
Khuyến khích cấp Quận môn 

Tiếng Nhật

59 Nguyễn Sỹ Gia Hưng 2019 - 2023
Ba cấp Quận - Ba Tp môn Sinh 

học

60 Quách Hải Yến 2019 - 2023 Ba cấp Quận môn GDCD

61 Nguyễn Quỳnh Anh 2019 - 2023

HSG Quận môn Hóa học

Giải Khuyến Khích Ngữ văn cấp

quận

62 Đào Hoàng Anh Thư 2020 - 2024

Giải Nhì Thành phố, giải Ba 

Quốc gia Sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng

HC Đồng giai điệu tuổi hồng

Giải Ba toàn quốc cuộc thi Thắp 

sáng những ngôi sao buổi sớm

Danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt 

cấp Quận

Giải Khuyến khích Tiếng Anh 

cấp quận

63 Vũ Quang Anh 2020 - 2024

Học sinh tiêu biểu thủ đô

Cây bút trẻ triển vọng toàn quốc 

- Cuộc thi viết thư UPU

64 Nguyễn Minh Trí 2020 - 2024
2 lần vô địch cấp Quốc gia cuộc

thi Bebras



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

65 Nguyễn Quang Kiệt 2020 - 2024

Giải Nhì Thành phố, giải Ba 

Quốc gia Sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng

Huy chương Vàng AIMO đấu 

trường Toán học châu Á

Huy chương Vàng và Bạc cuộc 

thi AMO Toán học Hoa Kì

Huy chương Vàng - Toán hè 

Clevai; Chứng nhận AMC -

Toán

Giải Giỏi Toán Ismart; Bạc 

PhIMO; Bebras Giỏi Cấp Quốc 

gia

Giải Nhì Khoa học tự nhiên cấp 

quận; Giải Ba Khoa học tự nhiên 

cấp TP

Huy chương Bạc cuộc thi AIMO 

cấp Quốc gia

Bảng nhãn toàn quốc Trạng 

nguyên Tuổi 13

66 Lê Tuấn Nghĩa 2020 - 2024

Huy chương Bạc đấu trường 

Toán học châu Á AIMO

Huy chương Đồng Toán học Hoa 

Kì AMO

Loại Khá Ismart

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

Giải Vàng Cấp Quốc tế cuộc thi 

AMC 8

Loại Khá Cấp Quốc tế cuộc thi 

IMAS

67 Nguyễn Tuệ Minh 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Vật lí cấp

quận



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT
Họ và tên học 

sinh
Niên khóa Thành tích

68 Lê Quỳnh Anh 2020 - 2024

1 HC Đồng nội dung Vô địch Cup 

CLB người trưởng thành Hạng E1 

Latin - C Giải Khiêu vũ thể thao 

QG lần I năm 2024

1 HC Đồng nội dung Người lớn 

Hạng E2 Latin - R Giải Cup Khiêu 

vũ thể thao Quốc gia lần I năm 

2024

1 HC Đồng quốc tế Khiêu vũ thể 

thao QT WDSF mở rộng Solo Latin 

nữ lứa tuổi thiếu niên 2 tại Malaysia 

5 HC Đồng quốc tế năm 2023, 1 

HC Bạc Quốc Gia 2023, 1 HC 

Đồng Quốc Gia 2023

HC Đồng giai điệu tuổi Hồng

Giải Ba toàn quốc Những ngôi sao 

buổi sớm

Giải Ba môn Ebrobic cấp Quận

69 Nguyễn Vân Hương 2020 - 2024

HC Bạc - AIMO đấu trường Toán 

học châu Á

Giải Giỏi Quốc gia cuộc thi Bebras

Giải Nhì Hóa học cấp quận, 

Khuyến Khách cấp Thành phố

Giải Khuyến khích KHTN cấp quận

Giải Ba cờ vua cấp Quận

70 Vũ Đức Anh 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Sinh học cấp 

quận

71 Trương Bỉnh Lê Đạt 2020 - 2024

Giải Nhì cấp quận - Giải Khuyến

khích cấp Thành phố môn Tiếng

Anh

Giải Ba Olympic Tiếng Anh cấp

Thành phố



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

72 Vũ Khánh Lâm 2020 - 2024

Giải Nhất Toán cấp quận - giải 

Ba Toán cấp TP

HC Đồng cuộc thi AIMO vòng 

Quốc gia

HC Đồng cuộc thi ASMOPSS 

vòng QG

Giải Nhất Toán cấp quận - giải 

Ba Toán cấp TP

Phó bảng toàn quốc Trạng 

nguyên Tuổi 13

73 Giáp Mạnh Hải 2020 - 2024

Giải Ba Sinh học cấp quận

Giải Khuyến khích sáng tạo

TTNNĐ cấp Thành phố

Giải Khuyến khích KHTN cấp

quận

Ba Sinh học cấp quận, KK sáng

tạoTTNNĐ tp

74 Dương Hồng Quảng 2020 - 2024

Giải Khá cấp Quốc tế cuộc thi

IMAS

Giải Nhì Thành phố - giải Ba 

Quốc gia Sáng tạo thanh thiếu

niên nhi đồng

75 Nguyễn Quỳnh Chi 2020 - 2024

Giải Khá cấp Quốc tế cuộc thi 

IMAS

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

76 Nguyễn Nhật Hoàng 2020 - 2024
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

77
Nguyễn Vũ 

Khôi Nguyên
2020 - 2024

Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi

Bebras

78 Phạm Tấn Hưng 2020 - 2024
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi

Bebras
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STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

79 Nguyễn Tiến Trung 2020 - 2024

Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi

Bebras

Bebras Xuất sắc Cấp Quốc gia

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

80 Nguyễn Trâm Anh 2020 - 2024
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

81 Nguyễn Ngọc Hà 2020 - 2024
Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

82 Nguyễn Thùy Trang 2020 - 2024
Giải Nhì môn Cầu lông cấp 

Quận

83 Phạm Lan Anh 2020 - 2024

Giải Giỏi cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

Giải Nhất môn Cờ vua cấp Quận

Giải Nhất Tiếng Nhật cấp quận -

Nhì Tiếng Nhật cấp TP

84 Lê Minh Hà 2020 - 2024 Giải B môn Ebrobic cấp Quận

85 Vũ Hồng An 2020 - 2024 Giải Ba môn Ebrobic cấp Quận

86 Nguyễn Phương Thảo 2020 - 2024

Giải Ba môn Ebrobic cấp Quận

Giải Nhì Địa lý cấp quận - giải 

Ba Địa lý cấp Thành phố

Giải Khuyến khích sáng tạo 

TTNNĐ cấp Thành phố

87 Hoàng Phương Linh 2020 - 2024
Phó bảng toàn quốc Trạng 

nguyên Tuổi 13

88
Nguyễn Vũ Nguyên 

Khang
2020 - 2024

Tài năng Anh ngữ Khuyến

Khích Cấp Thành Phố

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc thi

Bebras

Giải Nhì Thành phố - Ba Quốc

gia Sáng tạo thanh thiếu niên nhi

đồng
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STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

89 Phạm Tuấn Minh 2020 - 2024 Bebras Xuất sắc Cấp Quốc gia

90 Nguyễn Tài Đức 2020 - 2024

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

Giải Ba Tin học cấp quận

91 Nguyễn Minh Trang 2020 - 2024 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

92 Nguyễn Minh Trang 2020 - 2024 Chung kết Olympic T.Anh TP

93 Đặng Nhật Anh 2020 - 2024 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

94 Phạm Hoàng Minh 2020 - 2024 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

95 Đặng Nhật Anh 2020 - 2024 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

96 Vũ Hoàng Trí 2020 - 2024

Giải Giỏi Cấp Quốc gia cuộc thi 

Bebras

Giải Nhì môn Cờ vua cấp Quận

97 Nguyễn Đức Duy Hưng 2020 - 2024 Giải Xuất sắc cuộc thi Bebras

98 Nguyễn Đức Khánh 2020 - 2024

Giải Xuất sắc cuộc thi Bebras

Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp

quận

HC Đồng Bóng đá HKPĐ cấp

Thành phố

99 Tăng Xuân Sơn 2020 - 2024

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Giải Giỏi cuộc thi toán Bebras

Giải C cuộc thi AMC vòng QG

100 Hoàng Khánh Vy 2020 - 2024 Giải Giỏi cuộc thi Bebras

101 Nguyễn Trà My Tiffany 2020 - 2024
HC Đồng Toàn quốc Thắp sáng

những ngôi sao buổi sớm
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STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

102 Trần Minh Tiến 2020 - 2024

Giải Khuyến khích Trạng

nguyên tuổi 13 toàn quốc

Giải Ba Toán cấp quận - Giải

Khuyến khích sáng tạo TTNNĐ 

Thành phố

103 Ngô Thanh Vân 2020 - 2024
HCĐồng Toàn quốc Thắp sáng 

những ngôi sao buổi sớm

104
Nguyễn Minh 

Ngọc Như
2020 - 2024

HC Đồng Toàn quốc Thắp sáng 

những ngôi sao buổi sớm

105 Trần Hoàng Anh Nhật 2020 - 2024
HC Đồng Toàn quốc Thắp sáng 

những ngôi sao buổi sớm

106 Đỗ Trường Khánh 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Ngữ văn cấp 

quận

107 Trần Khánh Linh 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Tin học cấp 

quận

108 Vũ Huy Long 2020 - 2024
Giải Khuyến khích sáng tạo 

TTNNĐ Thành phố

109 Cao Khởi Minh 2020 - 2024
Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp 

quận

110 Nguyễn Tuệ Minh 2020 - 2024

Giải Khuyến khích Vật lí cấp

quận

Giải Khuyến khích KHTN cấp

quận

111 Nguyễn Thành Phong 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Vật lí cấp

quận

112 Trần Hiền Trang 2020 - 2024
Giải Nhất Địa lý cấp quận - giải 

Nhì Địa lý cấp Thành phố

113 Trịnh Khánh Linh 2020 - 2024 Giải Ba Tiếng Nhật cấp quận

114 Lương Tuấn Bảo 2020 - 2024
Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp

quận



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

115 Lê Hà Phương 2020 - 2024
HCV Toàn quốc cuộc thi Thắp

sáng Ngôi sao buổi sớm

116 Nguyễn Cẩm Linh 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Ngữ văn cấp 

quận

117 Nguyễn Hà Khánh Linh 2020 - 2024
Giải Nhất Tiếng Nhật cấp quận -

Giải Khuyến khích cấp TP

118 Trần Hồng Sơn 2020 - 2024
Giải Nhì Tiếng Anh cấp quận -

Giải Khuyến khích cấp TP

119 Mai Chí Tùng 2020 - 2024 Giải Ba Toán cấp quận

120 Hà Khánh Vi 2020 - 2024 Giải Ba môn Đá cầu cấp Quận.

121 Hà Bảo Anh 2020 - 2024
Giải Khuyến khích GDCD cấp 

quận

122 Lê Tuấn Đạt 2020 - 2024
Giải Khuyến khích Sinh học cấp 

quận

123 Giáp Mạnh Hải 2020 - 2024

Giải Ba Sinh học cấp quận

Giải Khuyến khích sáng tạo

TTNNĐ Thành phố

124 Nguyễn Phương Thảo 2020 - 2024

Giải Nhì Địa lý cấp quận - Giải

Ba Địa lý cấp Thành phố

Giải Khuyến khích sáng tạo

TTNNĐ Thành phố

125 Lê Phùng Minh 2020 - 2024
Giải Nhì HSSV với ý tưởng khởi 

nghiệp cấp Thành phố

126 Nguyễn Bảo Long 2020 - 2024

Giải Ba Tin học trẻ cấp quận

Giải D (Giỏi) cuộc thi Bebras

vòng Quốc gia


